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	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định về hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	
Giữ nguyên

	Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	Điều chỉnh đối tượng áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội 

	Điều 3. Quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V
1. Hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V được tính từ chân đê trở ra 5 mét về phía sông và phía đồng.
1. Ủy ban nhân dân cấp các quận, huyện, thị xã (cấp huyện) chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn.
	Điều 3. Quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V
1. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn.
2. Hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V được tính từ chân đê trở ra 5 mét về phía sông và phía đồng.
	Giữ nguyên quy định Hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V được tính từ chân đê trở ra 5 mét về phía sông và phía đồng.
Giao Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn để phù hợp tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

	
	Điều 4. Lập, phê duyệt danh mục các tuyến đê cấp IV, cấp V; rà soát phân loại, phân cấp đê
1. Căn cứ quyết định phân cấp đê do cơ quan có thẩm quyền ban hành, Ủy ban nhân dân cấp xã lập, phê duyệt danh mục các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn quản lý.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát các tuyến đê cấp IV, cấp V và các tuyến đê chưa phân cấp theo tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật Đê điều để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
3. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lập và phê duyệt danh mục các tuyến đê cấp IV, cấp V; kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định phân loại, phân cấp của từng tuyến đê.
	
Bổ sung Điều 4. Lập, phê duyệt danh mục các tuyến đê cấp IV, cấp V; rà soát phân loại, phân cấp đê để chuẩn hóa danh mục các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn quản lý cấp xã theo phân cấp quản lý; bổ sung trách nhiệm rà soát các tuyến đê cấp IV, cấp V và các tuyến đê chưa phân cấp theo tiêu chí để hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định phân loại, phân cấp của từng tuyến đê.




	Điều 4. Xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V.
2. Căn cứ mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê được cắm trên thực địa, việc xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Đê điều. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức việc di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê.
	Điều 5. Xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V
1. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V thuộc địa bàn quản lý.
2. Căn cứ mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê cấp IV, cấp V quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
a) Xác định cụ thể số lượng công trình, nhà ở phải di dời;
b) Xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện việc di dời;
c) Tổ chức thực hiện việc di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê.
3. Thời gian di dời đối với công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê cấp IV, cấp V: hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2030.
4. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã có đê cấp IV, cấp V tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê; xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện việc di dời công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê cấp IV, cấp V; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện.
5. Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã có đê cấp IV, cấp V tổ chức thực hiện việc di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê theo quy định pháp luật hiện hành.
	Giao Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V thuộc địa bàn quản lý theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2742/UBND-KTN ngày 28/8/2023 về việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê điều đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V.
Bổ sung quy định xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện việc di dời, tổ chức thực hiện việc di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê; thời gian di dời theo Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai.

	Điều 5. Cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều; sử dụng hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V
1. Những hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều liên quan đến đê cấp IV, cấp V phải được Ủy ban nhân dân Thành phố cấp giấy phép hoạt động. Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều thực hiện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Đất trong hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V được kết hợp làm đường giao thông hoặc trồng cây chắn sóng, lúa và cây ngắn ngày. Việc khai thác cây chắn sóng trong hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V phải theo hướng dẫn bằng văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Điều 6. Cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều; sử dụng hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V
1. Những hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14) đối với đê cấp IV, cấp V phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều.
Trường hợp hoạt động liên quan đến đê điều thuộc địa bàn 02 xã trở lên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều.
2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều thực hiện theo thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền ban hành..
3. Việc cấp Giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều quy định tại khoản 1 Điều này phải tuân thủ quy định pháp luật về đê điều và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành; trường hợp cần thiết trước khi cấp Giấy phép, Ủy ban nhân dân cấp xã lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường nội dung về an toàn đê điều.
4. Việc sử dụng hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V quy định như sau: Đất trong hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V được kết hợp làm đường giao thông hoặc trồng cây chắn sóng, lúa và cây ngắn ngày.
	Phân cấp việc Cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện; Trường hợp hoạt động liên quan đến đê điều thuộc địa bàn 02 xã trở lên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều.
Bổ sung quy định Việc cấp Giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều phải tuân thủ quy định pháp luật về đê điều và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành; trường hợp cần thiết trước khi cấp Giấy phép, Ủy ban nhân dân cấp xã lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường nội dung về an toàn đê điều.
Giữ nguyên quy định việc sử dụng hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V quy định như sau: Đất trong hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V được kết hợp làm đường giao thông hoặc trồng cây chắn sóng, lúa và cây ngắn ngày.



	Điều 6. Đầu tư tu bổ, nâng cấp đối với đê cấp IV, cấp V

1. Việc đầu tư tu bổ, nâng cấp đối với đê cấp IV, cấp V phải tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật về đê điều và phải được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
2. Việc xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê cấp IV, cấp V phải tuân thủ quy định tại Điều 28 Luật Đê điều.
	Điều 7. Đầu tư tu bổ, nâng cấp đối với đê cấp IV, cấp V
1. Việc đầu tư tu bổ, nâng cấp đối với đê cấp IV, cấp V thực hiện theo quy định pháp luật về đê điều, đầu tư, xây dựng, quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
2. Việc xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê cấp IV, cấp V phải tuân thủ quy định tại Điều 28 Luật Đê điều (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14).
	Cơ bản giữ nguyên và cập nhật quy định pháp luật hiện hành 

	Điều 7. Trách nhiệm của các Sở ngành Thành phố
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức triển khai cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn theo đúng quy định;
b) Ban hành các văn bản hướng dẫn về thỏa thuận, cấp phép hoạt động liên quan đến đê cấp IV, cấp V, hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân;
c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về đê điều và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều;
d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về đê điều theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
e) Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn Thành phố; xây dựng Chương trình nâng cấp các tuyến đê cấp IV, cấp V đảm bảo yêu cầu chống lũ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, giao thông nông thôn, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai di dời những công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V.
4. Các Sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này.

	Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường:
a) Rà soát danh mục các tuyến đê đã phân cấp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lập và phê duyệt danh mục các tuyến đê cấp IV, cấp V; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định phân loại, phân cấp của từng tuyến đê;
b) Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã có đê cấp IV, cấp V tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê; xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện việc di dời công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê cấp IV, cấp V theo quy định;
c) Hướng dẫn về thành phần hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều đối với đê cấp IV, cấp V;
d) Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn Thành phố; xây dựng Chương trình nâng cấp các tuyến đê cấp IV, cấp V đảm bảo yêu cầu chống lũ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, giao thông nông thôn, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt;
e) Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
2. Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí nguồn kinh phí phục vụ cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê; đầu tư tu bổ, nâng cấp đối với đê cấp IV, cấp V; di dời công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê cấp IV, cấp V theo quy định.
3. Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê cấp IV, cấp V theo quy định pháp luật về xây dựng.
4. Các Sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này.
	Cơ bản giữ nguyên và cập nhật quy định pháp luật hiện hành 

	Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Quản lý các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Đê điều và các quy định pháp luật khác liên quan.
2. Rà soát, thống kê hiện trạng tỉnh hình vi phạm và xây dựng kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm trong phạm vi bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V.
3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về đê điều; kịp thời xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều thuộc phạm vi địa phương quản lý.
4. Chỉ đạo chính quyền cấp xã, các cơ quan thông tin tuyên truyền của địa phương phổ biến nội dung của quy định này để nhân dân biết, thực hiện.
	
	Bỏ quy định Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chính quyền địa phương 02 cấp

	Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Quản lý đối với đê cấp IV, cấp V theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Luật Đê điều. 
2. Tổ chức, quản lý hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn theo quy định.
3. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân địa phương các văn bản, quy định của pháp luật về đê điều, quy định về hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V.
	Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Trực tiếp quản lý đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Đê điều (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15).
2. Tổ chức, quản lý hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn theo quy định.
3. Cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê cấp IV, cấp V; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo giấy phép.
4. Tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê đê cấp IV, cấp V; quản lý, bảo vệ mốc giới trên thực địa; xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện việc di dời công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê cấp IV, cấp V theo quy định; tổ chức thực hiện việc di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê đảm bảo đúng thời hạn quy định.
5. Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều theo thẩm quyền, quy định pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý.
6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều, quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V tại địa phương.
	Bổ sung quy định Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định khoản 3 Điều 43 Luật Đê điều (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15).


	Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ đê được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
	Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ đê được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
	Giữ nguyên

	Điều 12. Điều khoản thi hành
 1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để tổ chức thực hiện quy định này.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi văn bản đề nghị về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.
	Điều 11. Điều khoản thi hành
 1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để tổ chức thực hiện quy định này.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi văn bản đề nghị về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

	Giữ nguyên



